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TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

       HỌC KÌ I               LỊCH BÁO GIẢNG- – LỚP 2A3 
TUẦN HỌC THỨ 23                                   Từ ngày: 24/2/2025 - Đến ngày: 28/2/2025 

Thứ/ngày/ 

buổi 
Tiết  

Tiết 

PP 

CT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

24/2 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 1 67 HĐTN Văn nghệ Mừng Đảng Mừng Xuân  

2 221 TV Đọc: Vè chim Ti vi 

3 222 TV Đọc: Vè chim Ti vi 

4 111 Toán Luyện tập( Tiết 5/ 5) Ti vi 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1  ÂN Hát: Mẹ ơi có biết  

2  ĐSTV Đọc sách, truyện  

3  SN (T) Toán song ngữ  

3 

25/2 

B
u
ổ
i 

sá
n
g

 

1 223 TV Nói và nghe: Kể chuyện Cảm ơn họa mi. Bảng phụ 

2 112 Toán Khối trụ, khối cầu( Tiết 1/2) Bảng phụ 

3  TA D   

4 224 TV Viết: Chữ hoa U, Ư Chữ mẫu 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1  Rèn kĩ năng Rèn kĩ năng viết Bảng phụ 

2 45 TNXH Ôn tập chủ đề Động vật và thực vật - Tiết 3/3 Ti vi 
3  GDTC Các động tác ngồi cơ bản  

4 

26/2 

B
u
ổ
i 

sá
n
g

 1 225 TV Đọc: Khủng long Ti vi 

2 226 TV Đọc: Khủng long Ti vi 

3 113 Toán 
Luyện tập( Tiết 2/2)+ HĐTN STEM Thùng rác nắp 

lật 
Ti vi 

4  MT   

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1 46 TNXH 
Tìm hiểu cơ quan vận động - Tiết ½+ Bài học STEM 

Chú hề vui nhộn 
Ti vi 

2 68 
HĐTN 

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Câu chuyện lạc 

đường 
Tranh ảnh 

3 23 Đạo đức Kiềm chế cảm xúc tiêu cực( Tiết 2/3) Ti vi 

5 

27/2 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 227 TV 
Luyện tập: MRVT về muông thú. Dấu chấm, dấu 

chấm hỏi, dấu chấm than. 
Bảng phụ 

2  114 Toán Luyện tập( Tiết 1/2) Bảng phụ 

3 228 TV 
Viết: Nghe - viết: Khủng long. Phân biệt uya/uyu, 

iêu/ươu, uôt/uôc 
Ti vi 

4  Tin – TC   

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1  Rèn kĩ năng Bài 1: Kĩ năng bảo vệ bản thân( Tiết 2/2) Bảng phụ 

2  TA D   

3  GDTC Các động tác ngồi cơ bản  

6 

28/2 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 229 TV 
Luyện tập: Viết đoạn văn giới thiệu tranh ảnh về 

một con vật. 
Ti vi 

2  GDTC - TC   

3  SN (K)   

4 115 Toán Luyện tập( Tiết 2/2) Bảng phụ 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1 230 TV Đọc mở rộng (Tiết  6/6) Bảng phụ 

2  Rèn kĩ năng Rèn kĩ năng tính Bảng phụ 

3 69 HĐTN 
 SHL/SHS: SHL: Sơ kết tuần, lập kế hoạch  tuần tới. 

Câu chuyện lạc đường. 
Hoa thi đua 

     Số lượt sử dụng đồ dùng: 23 lượt 

                                                                                     Giang Biên, ngày 17  tháng 2 năm 2025   

                   Khối trưởng                                                                        Giáo viên                                                                                                

             
                       

 

 

   



 TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

       HỌC KÌ I               LỊCH BÁO GIẢNG- – LỚP 2A3 
TUẦN HỌC THỨ 24                                   Từ ngày: 3/3/2025 - Đến ngày: 7/3/2025 

Thứ/ngày/ 

buổi 
Tiết  

Tiết 

PP 

CT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

3/3 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 70 HĐTN 

Giới thiệu sách theo CĐ “Mùa Xuân mùa ươm 

mầm”- tên sách “Câu chuyện của khu vườn mùa 

xuân” 

 

2 231 TV Đọc: Sự tích cây thì là Ti vi 

3 232 TV Đọc: Sự tích cây thì là Ti vi 

4 116 Toán Đơn vị, chục, trăm, nghìn( Tiết 1) Ti vi 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1  ÂN Ôn tập bài hát: Mẹ ơi có biết. Nghe nhạc: Ru con  

2  ĐSTV Đọc sách truyện  

3  SN (T) Toán song ngữ  

3 

4/3 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 233 TV Nói và nghe: Kể chuyện Sự tích cây thì là Bảng phụ 

2 117 Toán Luyện tập( Tiết 2/2) Bảng phụ 

3  TA D   

4 234 TV Viết: Chữ hoa V Chữ mẫu 

B
u
ổ

i 

ch
iề

u
 1  Rèn kĩ năng Rèn kĩ năng viết Bảng phụ 

2 47 TNXH Tìm hiểu cơ quan vận động - Tiết 2/2 Ti vi 
3  GDTC Các động tác ngồi cơ bản  

4 

5/3 

B
u
ổ
i 

sá
n
g

 

1 235 TV 
Đọc: Bờ tre đón khách. Ti vi 

2 236 TV Đọc: Bờ tre đón khách. Ti vi 
3 118 Toán Các số tròn trăm( Tiết 1/2) Bảng phụ 

4  MT Tắc kè hoa (tiết 2)  

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1 48 TNXH Chăm sóc, bảo vệ cơ quan vận động - Tiết 1/2 Ti vi 
2 71 HĐTN Phòng tránh bị bắt cóc Tranh ảnh 

3 24 Đạo đức 
Kiềm chế cảm xúc tiêu cực( Tiết 3/3)+ Lồng ghép 

TLNSTLVM- Bài 2: Tôn trọng người nghe 
Ti vi 

5 

6/3 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 237 TV 
Luyện tập: MRVT về vật nuôi. Câu nêu đặc điểm 

của các loài vật. 
Bảng phụ 

2 119 Toán Các số tròn chục( Tiết 2/2) Bảng phụ 

3 238 TV 
Viết: Nghe - viết: Bờ tre đón khách. Phân biệt d/gi, 

iu/ưu, ươt/ươc 
Ti vi 

4  Tin – TC   

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  Rèn kĩ năng Bài 2: Kĩ năng xây dựng sự tự tin vào bản thân(T1/2) Bảng phụ 

2  TA D   

3  GDTC Các động tác ngồi cơ bản  

6 

7/3 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 239 TV 
Luyện tập: Viết đoạn văn kể về hoạt động của con 

vật. 
Ti vi 

2  GDTC - TC   

3  SN (K)   

4 120 Toán So sánh các số tròn trăm, tròn chục( Tiết 1/2) Bảng phụ 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1 240 TV Đọc mở rộng Bảng phụ 

2  Rèn kĩ năng Rèn kĩ năng tính Bảng phụ 

3 72 HĐTN 
SHL/SHS : Sinh hoạt lớp: Sơ kết tuần, lập kế hoạch 

tuần tới..  Phòng tránh bị bắt cóc 
Hoa thi đua 

     Số lượt sử dụng đồ dùng: 23 lượt 

       Giang Biên, ngày 17  tháng 2 năm 2025 

                                Khối trưởng                                                                      Giáo viên       

 

                    

                 


